
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HỒNG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /UBND-VP
V/v đăng ký tài khoản khai thác, sử dụng 
dữ liệu tại Trung tâm giám sát, điều hành 

thông minh tỉnh

    Hồng Châu, ngày        tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 1928/VPUB-TTHN ngày 23 tháng 10 năm 2026 
của Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, đăng ký tài khoản khai 
thác, sử dụng dữ liệu tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh.

Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu lập danh sách cán bộ, công chức, 
viên chức đăng ký tài khoản khai thác sử dụng Hệ thống IOC Hưng Yên như sau:

(Có phụ lục danh sách kèm theo).

Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu trân trọng kính gửi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Dũng



PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

SỬ DỤNG IOC HƯNG YÊN

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VP ngày       tháng 10 năm 2026 của 
UBND phường Hồng Châu)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN 
THOẠI

GHI 
CHÚ

1 Lâm Bá Quyết
Chủ tịch UBND 

phường
0904.607.796

2 Đào Đức Hùng
Phó Chủ tịch UBND 

phường
0986.737.799

3 Phạm Quốc Dũng
Phó Chủ tịch UBND 

phường
0982.823.552

4 Phan Văn Toan
Phó Chủ tịch 

HĐND phường
0982.865.307

5 Nguyễn Văn Hiến
Phó Trưởng ban 

Kinh tế - Ngân sách 
HĐND phường

0369.347.278

6 Đặng Minh Sang
Công chức Ban 

Kinh tế - Ngân sách 
HĐND phường

0902.175.168

7 Dương Quốc On
Phó Trưởng ban 
Văn hóa - Xã hội 
HĐND phường

0986.626.636

8 Nguyễn Thị Thu Hiền
Chánh Văn phòng 
HĐND và UBND 

phường
0988.565.234

9 Vũ Mạnh Tú
Phó Chánh văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0968.869.944



10 Nguyễn Thị Hải Yến
Phó Chánh văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0982.311.286

11 Lê Văn Vinh
Công chức Ban 

Văn hóa - Xã hội 
HĐND phường

0977.952.069

12 Bùi Thị In
Công chức Văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0376.051.588

13 Trần Thị Khuyên
Công chức Văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0818.685.556

14 Lều Văn Long
Công chức Văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0965.964.466

15 Trần Văn Mạnh
Công chức Văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0377.117.616

16 Dương Việt Vương
Công chức Văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0976.365.965

17 Nguyễn Anh Tuấn
Công chức Văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0983.863.305

18 Nguyễn Thuỳ Dương
Công chức Văn 

phòng HĐND và 
UBND phường

0383.245.326

19 Đỗ Thu Thủy
Trưởng phòng Kinh 
tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường
0967.081.177

20 Trần Trung Tiếp
Phó Trưởng phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường
0982.916.289

21 Đỗ Thị Thanh Hoa
Phó Trưởng phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị phường
0904.060.603



22 Nguyễn Quang Vinh
Công chức phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị phường

0982.988.996

23 Nguyễn Hữu Dũng
Công chức phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị phường

0941.927.944

24 Nguyễn Thị Lân
Công chức phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị phường

0968.065.737

25 Hà Thị Thanh Thủy
Công chức phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị phường

0389.914.063

26 Cao Tú Tài
Công chức phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị phường

0859.099.919

27 Lâm Thị Dung
Công chức phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị phường

0384.033.343

28 Trần Hoàng Thái
Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội phường
0984.100.286

29 Phan Thị Việt Hà
Phó Trưởng phòng 
Văn hóa - Xã hội 

phường
0972.268.757

30 Phạm Thị Diệu Ninh
Phó Trưởng phòng 
Văn hóa - Xã hội 

phường
0917.110.583

31 Nguyễn Thị Thu
Chuyên viên phòng 
Văn hóa - Xã hội 

phường
0968.601.392

32 Nguyễn Thị Thảo
Chuyên viên phòng 
Văn hóa - Xã hội 

phường
0975.654.387

33 Nguyễn Đình Khởi
Chuyên viên phòng 
Văn hóa - Xã hội 

phường
0982.380.321



34 Nguyễn Thị Hoa
Chuyên viên phòng 
Văn hóa - Xã hội 

phường
0768.333.362

35 Dương Đức Linh
Chuyên viên phòng 
Văn hóa - Xã hội 

phường
0947.623.555

36 Phạm Thị Hương
Chuyên viên phòng 
Văn hóa - Xã hội 

phường
0969.569.300

37 Nguyễn Văn Tuệ
Giám đốc trung tâm 
Phục vụ hành chính 

công phường
0983.963.890

38 Vũ Thị Mỹ Châu

Phó Giám đốc 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
phường

0965.143.988

39 Dương Thị Hồng Phương
Công chức Trung 
tâm Phục vụ hành 

chính công phường
0918.922.386

40 Phạm Mạnh Quân
Công chức Trung 
tâm Phục vụ hành 

chính công phường
0353.989.893

41 Dương Thị Thu
Công chức Trung 
tâm Phục vụ hành 

chính công phường
0393.037.356

42 Nguyễn Thị Lan Hương
Công chức Trung 
tâm Phục vụ hành 

chính công phường
0987.856.425

43 Đỗ Thị Hương Thủy
Công chức Trung 
tâm Phục vụ hành 

chính công phường
0337.802.818
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